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I NCT tròn 90 tuổi

1 Đỗ Thị Hợi 1/1/1934 Tổ 09, Khu phố 1, Thị trấn Tân Khai x

2 Bùi Thị Ba 1/1/1934 Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Tân Khai x

3 Phan Thị Nhỏ 3/3/1934 Tổ 6, Khu phố 3, Thị trấn Tân Khai x

4 Nguyễn Thị Biển 1/1/1934 Tổ 8, Khu phố 3, Thị trấn Tân Khai x

5 Nguyễn Văn Cưa 1/1/1934 Tổ 5, Khu phố 3, Thị trấn Tân Khai x

6 Nguyễn Thị Bồng 1/1/1934 Tổ 07, Khu phố 1, Thị trấn Tân Khai x

7 Thị Trưa 1/1/1934 Khu phố 3, Thị trấn Tân Khai x

8 Lê Thị Giao 1/1/1934 Khu phố 5, Thị trấn Tân Khai x

9 Nguyễn Thị Tư 1/1/1934 Khu phố 07, Thị trấn Tân Khai x

10 Điểu Hô 1/1/1934 Tổ 2, ấp 2, xã An Khương x

11 Thị Phai 1/1/1934 Ấp 2, xã An Khương x

12 Thị Nhinh 1/2/1934 Ấp 3, xã An Khương x

13 Nguyễn Thị Diễn 5/5/1934 Tổ 6, ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp x

14 Đinh Thị Hà 1/1/1934 Tổ 6, ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp x

15 Nguyễn Thị Mừng 19/5/1934 Tổ5, ấp 6, xã Tân Hiệp x

16 Nguyễn Thị Tánh 1/1/1034 Ấp 8, xã Tân Hiệp x

17 Phạm Thị Hợi 1/1/1934 Tổ 3, Ấp Trường An, xã Phước An x

18 Đỗ Văn Khoái 13/07/1934 Tổ 04, Ấp Xa Trạch II, xã Phước An x

19 Trịnh Đình Nhớ 1/1/1934 Tổ 3, Ấp Xa Trạch II, xã Phước An x

20 Điểu Vớ 1/1/1934 Ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An x

21 Nguyễn Thị Nụ 1/1/1934 Ấp Xa Trạch I, xã Phước An x
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22 Lê Văn Xuân 1/1/1934 Tổ 2, Ấp Núi Gió, xã Tân Lợi x

23 Thị Chép 1/1/1934 Tổ 2, Ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi x

24 Trần Đình Hoàng 1/1/1934 Tổ 5, Ấp Bà Lành, xã Tân Lợi x

25 Hồ Thị Khuân 1/1/1934 Tổ 2, ấp 1B xã Minh Đức x

26 Tằng A Mùi 22/8/1934 Tổ 3, ấp 2 xã Minh Đức x

27 Lương Thị Ký 23/10/1934 Tổ 5, ấp Chà Lon, xã Minh Đức x

28 Phạm Hữu Hược 5/2/1934 Tổ 04, ấp 1A, xã Minh Đức x

29 Trần Thị Nhương 1/1/1934 Ấp 04, xã Đồng Nơ x

30 Hồ Thị Thơi 1/1/1934 Ấp 2, xã Đồng Nơ x

31 Lê Thị Hai 1/1/1934 Tổ 3 Ấp Phố Lố, xã An Phú x

32 Lâm Thị Nhu 1/1/1934 Tổ 3 Ấp Sóc Rul, xã An Phú x

33 Phạm Thị Luyến 1/1/1934 Tổ 3 Ấp Phố Lố, xã An Phú x

34 Nguyễn Thị Tiếp 1/1/1934 Tổ 6 Ấp Phố Lố, xã An Phú x

35 Nguyễn Thị Phước 1/1/1934 Tổ 2 Ấp An Tân, xã An Phú x

36 Bùi Thị Nhuần 1/1/1934 Ấp Long Bình xã Tân Quan x

37 Vũ Tâm 20/11/1934 Tổ 3, Ấp 04 xã Tân Quan x

38 Mai Bua 19/09/1934 Ấp An Sơn xã Thanh An x

39 Nguyễn Thị Xáng 1/1/1934 Tổ 5, Ấp Thanh Sơn xã Thanh An x

40 Trần Văn Loát 15/10/1934 Tổ 3, Ấp Hưng Phát xã Tân Hưng x

41 Nguyễn Thị Ngại 1/1/1934 Ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng x

42 Phan Thúc Đạo 10/2/1934 Tổ 3, ấp 04, xã Minh Tâm x

43 Nguyễn Thị Sửu 1/1/1934 Tổ 2, ấp 1, xã Minh Tâm x

44 Ngô Thị Ý 1/1/1934 Tổ 2 Ấp Núi Gió xã Tân Lợi x
bổ 

sung

II NCT tròn 100 tuổi

1 Hoàng Thị Chơn 1/1/1924 Tổ 3, Ấp Trường An, xã Phước An x

2 Hoàng Thị Sen 1/1/1924  Ấp 6, xã Tân Hiệp x

3 Thị Ky 1/1/1924 Ấp 2 xã An Khương x

4 Đỗ Văn Hựu 1/1/1924 Tổ 04, ấp 3, xã Minh Tâm x

5 Lê Thị Xu 1/1/1924 Tổ 6, Ấp An Quý xã Thanh An x
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